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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh cải cách quản trị công và đổi mới quản lý tài chính công, yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và trách nhiệm giải trình ngày càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi hoạt động kiểm toán phải chuyển trọng tâm từ kiểm tra tuân thủ sang đánh giá hiệu quả. Kiểm toán hoạt động ra đời từ cuối những năm 1960 tại nhiều quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Canada, Thụy Điển và Đức, gắn liền với yêu cầu đánh giá “giá trị đồng tiền” trong sử dụng ngân sách. Tại Việt Nam, cùng với quá trình phân cấp, ngân sách địa phương giữ vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, song kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương hiện nay vẫn chủ yếu được lồng ghép, chưa được triển khai một cách hệ thống, còn thiếu nội dung chuyên biệt, tiêu chí đánh giá theo khung 3E và phương pháp phù hợp. Trong bối cảnh Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 xác định tăng cường kiểm toán hoạt động là định hướng trọng tâm, việc nghiên cứu đề tài “Kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do Kiểm toán Nhà nước thực hiện” là cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.
1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
1.2.1. Các nghiên cứu về kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa  phương

1.2.1.1. Các nghiên cứu về nội dung kiểm toán hoạt động liên quan đến ngân sách địa phương

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước nhìn chung chưa đi sâu phân tích đặc thù của kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP, chưa xây dựng hệ thống nội dung KTHĐ việc sử dụng NSĐP, mà chủ yếu tiếp cận ở tầm khái quát về quản lý tài chính và tài sản công; Do đó, giá trị ứng dụng cho thực tiễn kiểm toán NSĐP còn hạn chế.

1.2.1.2. Nghiên cứu về tiêu chí  kiểm toán hoạt động liên quan đến ngân sách địa phương

Tổng hợp lại, các nghiên cứu trong và ngoài nước đã góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP. Các công trình quốc tế cung cấp kinh nghiệm về mô hình 3E và quản trị tài chính công, trong khi các nghiên cứu trong nước (Vũ Duy Bắc, Lê Đức Thọ, Phạm Thị Minh Châu, Ngô Văn Quý…) phản ánh đặc thù Việt Nam, làm cơ sở cho việc hoàn thiện bộ tiêu chí KTHĐ việc sử dụng NSĐP phù hợp thực tiễn

1.2.1.3. Nghiên cứu về phương pháp kiểm toán liên quan đến ngân sách địa phương

Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã góp phần hoàn thiện phương pháp kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý tài chính công, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong sử dụng ngân sách.

1.2.2. Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán hoạt động liên quan đến sử dụng ngân sách địa phương
Trong nhiều thập kỷ qua, các nghiên cứu trong và ngoài nước khẳng định hiệu quả kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP chịu tác động tổng hợp của nhiều nhóm nhân tố khác nhau. Các công trình đã phân tích cơ chế ảnh hưởng và mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố, hình thành khung lý thuyết và mô hình đánh giá phù hợp với đặc thù khu vực công
1.2.3. Khoảng trống nghiên cứu

Mặc dù các nghiên cứu trong và ngoài nước đã góp phần hình thành nền tảng lý luận và phương pháp luận cho KTHĐ, song vẫn còn những hạn chế nhất định. Phần lớn công trình quốc tế tập trung vào khu vực công nói chung, chưa làm rõ đặc thù của ngân sách địa phương trong bối cảnh phân cấp tài chính và cải cách tài chính công. Ở Việt Nam, đa số nghiên cứu còn mang tính mô tả, thiếu tính hệ thống, chưa gắn kết giữa nội dung, tiêu chí và phương pháp kiểm toán, cũng như chưa tiếp cận xu hướng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP.


Về nội dung, chưa có nghiên cứu nào xây dựng khung lý thuyết toàn diện cho KTHĐ việc sử dụng ngân sách địa phương, đặc biệt với hai khoản chi trọng yếu là chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Về tiêu chí, dù khung 3E (kinh tế, hiệu quả, hiệu lực) được thừa nhận rộng rãi, nhưng đến nay vẫn thiếu hệ thống tiêu chí chuẩn hóa, lượng hóa và phù hợp với đặc thù ngân sách địa phương. Về phương pháp, các công trình hiện nay chủ yếu dừng ở khung khái niệm, chưa tích hợp giữa kiểm toán theo kết quả, theo hệ thống và theo vấn đề.

Từ những hạn chế này, có thể xác định ba khoảng trống nghiên cứu chủ yếu: (i) thiếu nội dung kiểm toán hoạt động cụ thể cho sử dụng ngân sách địa phương; (ii) chưa có hệ thống tiêu chí toàn diện, lượng hóa theo khung 3E; và (iii) phương pháp kiểm toán còn rời rạc, chủ yếu dựa trên các phương pháp kiểm toán chung, chưa có phương pháp riêng cho kiểm toán hoạt động. Trên cơ sở đó, luận án định hướng: (1) hoàn thiện hệ thống tiêu chí KTHĐ việc sử dụng NSĐP; (2) Hoàn thiện nội dung kiểm toán tập trung vào các khoản chi trọng yếu; và (3) đổi mới phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng phát hiện rủi ro trong việc sử dụng ngân sách địa phương
1.3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của luận án
1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu
1.3.1.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 

Trên cơ sở khoảng trống nghiên cứu về nội dung, tiêu chí và phương pháp kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương, luận án nhằm xây dựng khung lý luận, đánh giá có hệ thống thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện, qua đó nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng ngân sách địa phương

1.3.1.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

Để trực tiếp giải quyết các khoảng trống nghiên cứu đã xác định, luận án hướng tới ba mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau:

Hoàn thiện cơ sở lý luận và hệ thống tiêu chí kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương, theo hướng xây dựng bộ tiêu chí toàn diện, chuẩn hóa và có khả năng lượng hóa theo khung 3E, làm cơ sở cho đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách địa phương.

Phân tích, đánh giá thực trạng nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện, tập trung vào các khoản chi ngân sách trọng yếu, nhằm làm cơ sở đề xuất khuyến nghị và điều kiện hoàn thiện kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương.

Đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương, theo hướng xây dựng phương pháp kiểm toán phù hợp với đặc thù kiểm toán hoạt động, nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng phát hiện rủi ro trong sử dụng ngân sách địa phương.
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.3.2.1. Câu hỏi nghiên cứu tổng quát .

Xuất phát từ những khoảng trống về nội dung, tiêu chí và phương pháp kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương, câu hỏi nghiên cứu tổng quát của luận án là: Kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện hiện nay đang được triển khai như thế nào, còn tồn tại những hạn chế gì và cần được hoàn thiện ra sao để nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong sử dụng ngân sách địa phương?

1.3.2.2. Các câu hỏi nghiên cứu cụ thể.

Để trả lời câu hỏi tổng quát trên và gắn với các khoảng trống nghiên cứu đã xác định, luận án tập trung giải quyết bốn câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau:

1. Cơ sở lý luận về kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương gồm những nội dung, tiêu chí và phương pháp chủ yếu nào, và những vấn đề lý luận nào còn chưa được làm rõ trong các nghiên cứu trước đây?

2. Thực trạng kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện hiện nay ra sao, xét trên các khía cạnh nội dung kiểm toán, tiêu chí đánh giá và phương pháp kiểm toán?

3. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương?

4. Cần áp dụng những giải pháp và khuyến nghị nào để hoàn thiện kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện, nhằm khắc phục các khoảng trống nghiên cứu và hạn chế thực tiễn đã được chỉ ra?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu luận án
Đối tượng nghiên cứu của luận án: Luận án tập trung nghiên cứu kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do Kiểm toán Nhà nước thực hiện. Cụ thể, nghiên cứu làm rõ nội dung, tiêu chí và phương pháp kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong sử dụng ngân sách địa phương.

Phạm vi nghiên cứu của luận án:

Phạm vi về nội dung: 
Nghiên cứu lý luận và thực tiễn KTHĐ việc sử dụng NSĐP, tập trung vào các khoản chi (chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển), bao gồm tiêu chí đánh giá, phương pháp kiểm toán, nội dung thực hiện. ,không xem xét phần thu.
Phạm vi về không gian:
Khảo sát và phân tích thực tiễn tại một số tỉnh, thành khu vực phía Bắc Việt Nam, đại diện cho các vùng kinh tế đa dạng, được KTNN kiểm toán thường xuyên giai đoạn 2018–2024.

Phạm vi về thời gian: Sử dụng dữ liệu từ các từ các cuộc kiểm toán trong giai đoạn 2019–2024  (ngân sách 2018–2023)

1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính

Luận án sử dụng phương pháp định tính làm chủ đạo, thông qua phân tích tài liệu, quan sát thực tế và phỏng vấn sâu 20 chuyên gia thuộc KTNN và các địa phương, nhằm đánh giá thực trạng kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP giai đoạn 2018–2024. Phương pháp này giúp nhận diện rõ kết quả, hạn chế và nguyên nhân cốt lõi trong thực tiễn kiểm toán. Kết quả nghiên cứu định tính xác định ba nhóm nhân tố ảnh hưởng chính (kiểm toán viên, KTNN và yếu tố bên ngoài), làm cơ sở xây dựng thang đo 12 biến và 51 chỉ báo cho phân tích định lượng sau
1.5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng

Trên cơ sở kết quả định tính, luận án tiếp tục nghiên cứu định lượng để kiểm định mô hình và giả thuyết về mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm toán hoạt động (KTHĐ) NSĐP. Dữ liệu thu từ 345 phiếu khảo sát hợp lệ theo thang Likert 5 mức, xử lý bằng SPSS 26.0 qua các bước Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan Pearson và hồi quy tuyến tính đa biến nhằm xác định mức độ tác động của từng nhân tố đến hiệu quả kiểm toán..

1.6. Các kết quả nghiên cứu dự kiến đạt được của đề tài
Xuất phát từ các khoảng trống nghiên cứu về nội dung, tiêu chí và phương pháp kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng ngân sách địa phương, luận án đã tạo ra những đóng góp mới có giá trị thực tiễn đối với hoạt động kiểm toán nhà nước tại Việt Nam.

Thứ nhất, luận án cung cấp hệ thống bằng chứng thực tiễn có độ tin cậy về kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 2019–2024. Trên cơ sở dữ liệu thu thập từ báo cáo kiểm toán, hồ sơ nghiệp vụ, khảo sát và phỏng vấn tại nhiều địa phương, nghiên cứu đã đánh giá một cách có hệ thống thực trạng kiểm toán hoạt động. Kết quả nghiên cứu không chỉ chỉ ra những kết quả tích cực đã đạt được, mà còn xác định rõ các hạn chế chủ yếu và nguyên nhân, đặc biệt là sự thiếu thống nhất trong áp dụng tiêu chí 3E, nội dung kiểm toán còn dàn trải, và phương pháp kiểm toán chủ yếu dựa trên các kỹ thuật kiểm toán chung, chưa phản ánh đầy đủ bản chất của kiểm toán hoạt động.

Thứ hai, trên cơ sở khắc phục khoảng trống về tiêu chí kiểm toán, luận án đã đề xuất và hoàn thiện bộ tiêu chí kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương theo khung 3E, được xây dựng theo hướng toàn diện, có cấu trúc rõ ràng và gắn với các chỉ báo có khả năng lượng hóa. Bộ tiêu chí này góp phần làm rõ nội hàm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của việc sử dụng ngân sách địa phương, đồng thời tăng tính minh bạch, khả năng so sánh và khả năng vận dụng trong thực tiễn kiểm toán tại Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Thứ ba, nhằm khắc phục khoảng trống về nội dung kiểm toán, luận án đã định hướng hoàn thiện nội dung kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương, theo hướng tập trung vào các khoản chi ngân sách trọng yếu, đặc biệt là chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Cách tiếp cận này giúp nâng cao trọng tâm, trọng điểm của kiểm toán hoạt động, đồng thời tạo điều kiện đánh giá đầy đủ hơn mối quan hệ giữa nguồn lực đầu vào, quá trình sử dụng và kết quả đầu ra trong quản lý ngân sách địa phương.

Thứ tư, để xử lý khoảng trống về phương pháp kiểm toán, luận án đã đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp và công cụ kiểm toán hoạt động, theo hướng xây dựng phương pháp kiểm toán phù hợp với đặc thù kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương. Các giải pháp nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu, kết hợp với tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro, nhằm nâng cao khả năng phát hiện sai sót, bất cập và rủi ro trong sử dụng ngân sách địa phương, đồng thời gia tăng giá trị gia tăng của kết quả kiểm toán.

Thứ năm, luận án đã xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương tại Việt Nam, qua đó định lượng mức độ tác động của từng nhóm nhân tố và cung cấp cơ sở thực nghiệm cho việc hoàn thiện kiểm toán hoạt động theo hướng dựa trên bằng chứng.

Bên cạnh đó, luận án còn đưa ra các khuyến nghị thực tiễn về hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan quản lý ngân sách địa phương, cũng như nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và điều kiện làm việc của kiểm toán viên. Những khuyến nghị này góp phần tăng cường tính khả thi của việc áp dụng kiểm toán hoạt động trong thực tiễn, đồng thời từng bước tiệm cận các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Tổng thể, những đóng góp mới về thực tiễn của luận án không chỉ trực tiếp khắc phục các khoảng trống nghiên cứu đã được xác định, mà còn cung cấp luận cứ khoa học có giá trị cho việc hoàn thiện hoạt động kiểm toán nhà nước và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính công, qua đó thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả sử dụng ngân sách địa phương trong bối cảnh mới.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VIỆC SỬ DỤNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN.
2.1. Tổng quan về sử dụng ngân sách địa phương
2.1.1. Khái niệm, bản chất, vai trò của ngân sách địa phương và việc sử dụng NSĐP

Theo khoản 13, Điều 4 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, ngân sách địa phương (NSĐP) được định nghĩa là “các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương”. Như vậy, NSĐP không chỉ đơn thuần là tập hợp các khoản thu, chi theo quy định pháp luật, mà còn là công cụ tài chính công chủ yếu để chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững. Từ khái niệm này có thể thấy, nền tảng pháp lý giữ vai trò định hình phạm vi và phương thức sử dụng NSĐP, đồng thời tạo cơ sở để xem xét bản chất của hoạt động này.
2.1.2. Nội dung, nguyên tắc và quy trình sử dụng ngân sách địa phương

· Nội dung sử dụng ngân sách địa phương
· Nguyên tắc sử dụng ngân sách địa phương
· Quy trình sử dụng ngân sách địa phương

2.2. Cơ sở lý luận về kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương.
2.2.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương.
Kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP), theo Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước Việt Nam số 300  Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động (KTNN, 2020), là quá trình kiểm tra và đánh giá độc lập, khách quan và có hệ thống nhằm xác định tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính công do ngân sách Nhà nước phân cấp cho địa phương. Hoạt động này tập trung vào việc xem xét các chủ đề, chương trình, dự án hoặc chính sách cụ thể để xác định mức độ thực hiện mục tiêu, đồng thời phân tích nguyên nhân của những hạn chế và đưa ra kiến nghị khắc phục. Theo chuẩn mực ISSAI 300 của INTOSAI (2019) và hướng dẫn của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Hoa Kỳ (GAO, 2021), kiểm toán hoạt động còn bao gồm việc đánh giá tính tiết kiệm, hợp lý, tối ưu trong sử dụng nguồn lực, đồng thời xác định các nguyên nhân sâu xa của sự thiếu hiệu quả để phục vụ cải tiến quản trị công.

2.2.2. Mục tiêu kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương

Kiểm toán hoạt động ngày càng được quan tâm và phát triển trong khu vực công, đặc biệt ở cấp chính quyền địa phương nơi trực tiếp quản lý, phân bổ và sử dụng phần lớn ngân sách nhà nước cho các chương trình, dự án và hoạt động thiết yếu. Trong bối cảnh yêu cầu về hiệu quả chi tiêu công, minh bạch ngân sách và trách nhiệm giải trình ngày càng gia tăng, kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP) đóng vai trò then chốt trong việc giám sát và cải thiện chất lượng quản trị tài chính công..

Mục tiêu về tính kinh tế

Mục tiêu về tính hiệu quả

Mục tiêu về tính hiệu lực

2.2.3. Tiêu chí kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương theo khung 3E.

Theo tài liệu hướng dẫn của INTOSAI: “Tiêu chí kiểm toán hoạt động là những tiêu chuẩn thực hiện mang tính hợp lý và có thể đạt được xét về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực. Chúng phản ánh mô hình kiểm soát chuẩn tắc về vấn đề đang được đánh giá. Chúng đại diện cho thông lệ hay nói cách khác là kỳ vọng hợp lý và những thông tin về những gì cần phải như nó vốn có”. [17, tr.287]

a. Tính kinh tế (Economy)
Tính kinh tế đề cập đến việc sử dụng các nguồn lực với chi phí tối thiểu mà vẫn đạt được kết quả mong đợi về chất lượng và số lượng. Đánh giá tính kinh tế nhằm xác định liệu đơn vị được kiểm toán có sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu vào như tài chính, nhân lực và vật lực không.

Chỉ số đo lường tính kinh tế:

* Tỷ lệ chi phí thực tế so với dự toán (Actual Budgeed Cost)

	Tỷ lệ chi phí thực tế
	=
	Tổng chi phí thực tế
	x 100    (%)

	
	
	Tổng chi phí dự toán
	


* Chỉ số chi phí tiết kiệm (Cost Saving Index)

	Chỉ số tiết kiệm
	=
	Chi phí dự toán – Chi phí thực tế
	x 100 (%)

	
	
	Tổng chi phí dự toán
	


* Tỷ lệ chi phí đầu vào trên đơn vị đầu ra (Input Cost per Ouput Unit)
	Chi phí đầu vào/đầu ra
	=
	Tổng chi phí đầu vào
	

	
	
	Tổng sản phẩm đầu ra
	


b. Tính hiệu quả (Efficiency)
Tính hiệu quả đánh giá mức độ tối đa hóa kết quả đầu ra từ một mức đầu vào nhất định hoặc đạt được kết quả mong đợi với mức đầu vào tối thiểu. Kiểm toán viên tập trung vào việc đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính công, nhân lực và vật lực.
Chỉ số đo lường tính hiệu quả:

* Tỷ lệ đầu ra đầu vào (Ouput/ Input Ratio)

	Tỷ lệ đầu ra/đầu vào
	=
	Tổng đầu ra đạt được

	
	
	Tổng đầu vào đã sử dụng


* Tỷ lệ chi phí trên mỗi đơn vị đầu ra (Cost per Ouput Input)

	Chi phí mỗi đơn vị đầu ra
	=
	Tổng chi phí

	
	
	Tổng đơn vị đầu ra


* Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đúng hạn (Time Completion Rate)

	Tỷ lệ hoàn thành đúng hạn
	=
	Số dự án hoàn thành đúng hạn
	x 100 (%)

	
	
	Tổng số dự án
	


c. Tính hiệu lực (Effectiveness)
Tính hiệu lực đo lường mức độ mà các mục tiêu đặt ra đã được thực hiện thành công, đặc biệt là trong trung hạn và dài hạn. Việc đánh giá tính hiệu lực không chỉ tập trung vào kết quả đầu ra mà còn chú trọng đến các tác động thực sự đối với cộng đồng và xã hội.

Chỉ số đo lường tính hiệu lực:

Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu (Goal Achievement rate)

	Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu
	=
	Số lượng mục tiêu đạt được
	x 100 (%)



	
	
	Tổng số mục tiêu đặt ra
	


 Tỷ lệ thực hiện chính sách đúng quy định (Compliance Rate)
	Tỷ lệ tuân thủ quy định
	=
	Số chương trình/ dự án tuân thủ đầy đủ
	x 100 (%)



	
	
	Tổng số chương trình/ dự án
	


Tỷ lệ hài lòng của người dân (Citixen satisfaction Rate)

2.3. Nội dung kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương.

Kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP) là công cụ quan trọng nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, tính minh bạch, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý ngân sách công. Theo chuẩn mực quốc tế ISSAI 3000 - Standard for Performance Auditing, việc kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP cần được thực hiện theo hai nhóm chính: kiểm toán chi thường xuyên và kiểm toán chi đầu tư phát triển.

2.3.1. Nội dung kiểm toán hoạt động đối với chi thường xuyên của ngân sách địa phương.
Chi thường xuyên là khoản chi nhằm đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước, cung cấp dịch vụ công và duy trì hoạt động của bộ máy hành chính. Việc kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách chi thường xuyên nhằm đánh giá các khía cạnh sau:

Tính kinh tế trong quản lý chi thường xuyên: theo ISSAI 3000 – Performance Auditing, tính kinh tế đề cập đến việc sử dụng các nguồn lực với chi phí thấp nhất có thể mà vẫn đảm bảo được chất lượng, số lượng và mục tiêu đã đề ra. Trong kiểm toán chi thường xuyên của NSĐP, kiểm toán viên cần đánh giá:

Tính hiệu quả trong quản lý chi thường xuyên: theo Government Auditing Standards (Yellow Book) của GAO (Mỹ), tính hiệu quả được đánh giá dựa trên mức độ tối ưu hóa nguồn lực trong quá trình thực hiện các hoạt động quản lý, đảm bảo chi phí phù hợp với kết quả đạt được. 

Tính hiệu lực trong quản lý chi thường xuyên: theo Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Framework, tính hiệu lực được đánh giá dựa trên khả năng đạt được các mục tiêu đề ra khi sử dụng ngân sách. 

2.3.2. Nội dung kiểm toán hoạt động đối với chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương
Chi đầu tư phát triển là khoản chi có quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến các dự án đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách chi đầu tư phát triển đóng vai trò quan trọng trong đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, đặc biệt trong các dự án có vốn đầu tư lớn. Nội dung kiểm toán bao gồm:

* Tính kinh tế trong quản lý chi đầu tư phát triển
* Tính hiệu quả trong quản lý chi đầu tư phát triển
* Tính hiệu lực trong quản lý chi đầu tư phát triển

2.4. Phương pháp kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương
Phương pháp kiểm toán hoạt động là tập hợp các kỹ thuật, thủ tục kiểm toán được sử dụng để thu thập bằng chứng đầy đủ và phù hợp nhằm đạt được mục tiêu của cuộc kiểm toán. Phương pháp kiểm toán không chỉ giúp kiểm toán viên lựa chọn nội dung kiểm toán mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tiêu chí, cách thức triển khai và phương pháp đánh giá kết quả kiểm toán. Theo các chuẩn mực quốc tế như ISSAI 3000 - Performance Auditing Standard và Government Auditing Standards (Yellow Book) của GAO (Mỹ), có ba phương pháp kiểm toán phổ biến trong kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP, bao gồm phương pháp kiểm toán theo kết quả, phương pháp kiểm toán theo hệ thống và phương pháp kiểm toán theo vấn đề.

2.4.1. Phương pháp kiểm toán theo kết quả

Phương pháp kiểm toán theo kết quả tập trung vào việc đánh giá xem các chương trình, dự án hoặc hoạt động có đạt được các mục tiêu đề ra hay không. Theo ISSAI 3000 và ISSAI 3100 – Guidelines on Performance Auditing, phương pháp này đặc biệt phù hợp với các chương trình có mục tiêu rõ ràng, kết quả đầu ra cụ thể và có các tiêu chí đánh giá được xác định từ trước.

2.4.2. Phương pháp kiểm toán theo hệ thống

Phương pháp kiểm toán theo hệ thống được thiết kế để đánh giá tính hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc kiểm soát rủi ro, đảm bảo tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong việc quản lý ngân sách nhà nước. Theo ISSAI 3000 và Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Framework, phương pháp này giúp kiểm toán viên đánh giá các cơ chế quản lý, quy trình kiểm soát nội bộ và các quy trình ra quyết định liên quan đến ngân sách.

2.4.3. Phương pháp kiểm toán theo vấn đề

Phương pháp kiểm toán theo vấn đề tập trung vào việc tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp cho các vấn đề, hạn chế hoặc sai lệch trong việc quản lý ngân sách. Theo ISSAI 3100 và tài liệu hướng dẫn kiểm toán của INTOSAI, phương pháp này đặc biệt hữu ích khi có các dấu hiệu hoặc bằng chứng ban đầu cho thấy ngân sách bị sử dụng kém hiệu quả, xảy ra lãng phí hoặc có nguy cơ sai phạm trong quản lý tài chính công.

2.5. Các lý thuyết nền tảng vận dụng trong nghiên cứu kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương

Trên cơ sở kế thừa và tổng hợp các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án được xây dựng dựa trên năm lý thuyết nền tảng, phản ánh ba cấp độ tác động: (i) cá nhân – kiểm toán viên, (ii) tổ chức – Kiểm toán Nhà nước, và (iii) thể chế – pháp lý và yếu tố địa phương. Năm lý thuyết này bao gồm: Lý thuyết Vốn nhân lực (Becker, 1964), Lý thuyết Đại diện (Jensen & Meckling, 1976), Lý thuyết Thể chế (Meyer & Rowan, 1977), Lý thuyết Quản lý công mới – NPM (Hood, 1991; Pollitt & Bouckaert, 2011) và Lý thuyết Giá trị công (Moore, 1995). Việc tích hợp các lý thuyết này không chỉ giúp giải thích cơ chế hình thành và vận hành của hoạt động kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP, mà còn làm rõ cách thức các yếu tố cá nhân, tổ chức và thể chế tương tác để tạo nên hiệu quả kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP) trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

Trên nền tảng đó, các lý thuyết vừa đóng vai trò khung giải thích, vừa định hướng lựa chọn biến, xây dựng thang đo và thiết kế mô hình nghiên cứu đánh giá HQKT theo tiêu chí 3E (tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực) trong bối cảnh quản trị tài chính công ở Việt Nam.

2.5.1. Lý thuyết vốn nhân lực (Human Capital Theory)

2.5.2.Lý thuyết đại diện (Agency Theory)

2.5.3.Lý thuyết thể chế (Institutional Theory)

2.5.4. Lý thuyết quản lý công mới – NPM (New Public Management)

2.5.5. Lý thuyết giá trị công (Public Value Theory)

2.5.6.Khái quát vận dụng 5 lý thuyết vào mô hình nghiên cứu của luận án

2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP do KTNN thực hiện

2.6.1 Các nhân tố bên trong 

* Các nhân tố thuộc về kiểm toán viên 

Năng lực chuyên môn của kiểm toán viên

Năng lực chuyên môn là yếu tố cốt lõi quyết định hiêu quả kiểm toán hoạt động (KTHĐ) việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP). Trong bối cảnh quản lý tài chính công ngày càng phức tạp, đặc biệt ở lĩnh vực đầu tư công, kiểm toán viên (KTV) phải có khả năng phân tích, xét đoán và hiểu sâu về ba tiêu chí 3E – tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực. 
Kinh nghiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên

Kinh nghiệm là nhân tố quan trọng giúp KTV tích lũy kiến thức thực tiễn, rèn luyện khả năng xét đoán nghề nghiệp và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Những KTV có nhiều năm kinh nghiệm thường có khả năng nhận diện sai sót, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách và đưa ra khuyến nghị thực tiễn hơn. 

Kỹ năng của kiểm toán viên

Kỹ năng toàn diện của KTV bao gồm kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ – đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng kiểm toán. 
Trách nhiệm nghề nghiệp và tuân thủ chuẩn mực

Trách nhiệm nghề nghiệp và việc tuân thủ chuẩn mực là nền tảng đảm bảo tính độc lập, liêm chính và khách quan trong hoạt động kiểm toán. KTV có tinh thần trách nhiệm cao sẽ chủ động phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, ngăn ngừa lãng phí ngân sách và tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính công. 

* Các nhân tố thuộc về kiểm toán nhà nước

Nội dung thực hiện kiểm toán

Nội dung kiểm toán là yếu tố trung tâm trong việc đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP) theo ba tiêu chí 3E – tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực. Nội dung cần bao quát toàn bộ quy trình lập, phân bổ, sử dụng và quyết toán ngân sách, nhằm phát hiện các điểm dễ phát sinh sai phạm hoặc lãng phí
Phương pháp kiểm toán

Phương pháp kiểm toán là công cụ cốt lõi giúp kiểm toán viên (KTV) đánh giá toàn diện ba tiêu chí 3E. Theo INTOSAI (2019) và European Court of Auditors (2022), phương pháp hiện đại không chỉ bao gồm kỹ thuật thu thập bằng chứng mà còn là cách tiếp cận chiến lược trong phân tích đầu vào – đầu ra và mục tiêu chính sách
Chế độ đãi ngộ kiểm toán viên

Chế độ đãi ngộ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến động lực, sự độc lập và hiệu quả làm việc của KTV. Các nghiên cứu gần đây như Alzeban (2020), Bananuka et al. (2021) và Okere et al. (2022) cho thấy thu nhập, phúc lợi và cơ hội phát triển nghề nghiệp công bằng giúp nâng cao sự hài lòng và cam kết nghề nghiệp, qua đó tăng tính kinh tế và hiệu quả của hoạt động kiểm toán. Cơ chế đãi ngộ minh bạch, gắn với năng lực và kết quả kiểm toán giúp củng cố đạo đức nghề nghiệp và giảm rủi ro thiên vị.

Kiểm soát chất lượng kiểm toán

Kiểm soát chất lượng là cơ chế bảo đảm độ tin cậy, tính nhất quán và hiệu lực của hoạt động kiểm toán. Các nghiên cứu của Christensen et al. (2022) và IFAC (2021) chỉ ra rằng một hệ thống kiểm soát chất lượng mạnh giúp giảm sai sót, nâng cao độ tin cậy của kết quả và tăng tính minh bạch trong quản trị công. Việc tăng cường kiểm tra chéo, đánh giá đồng cấp và ứng dụng công nghệ giám sát chất lượng là xu hướng tất yếu của kiểm toán công hiện đại.

Phối hợp và tính hữu ích của kiến nghị kiểm toán

Sự phối hợp giữa KTNN và đơn vị được kiểm toán giúp đảm bảo quá trình kiểm toán đạt tính kinh tế (giảm chi phí, thời gian), tính hiệu quả (nâng cao năng suất) và tính hiệu lực (gia tăng tác động chính sách). Theo IAASB (2019), Arif et al. (2023) và Christensen et al. (2022), việc trao đổi thông tin minh bạch, phản hồi kịp thời và cam kết thực hiện kiến nghị giúp nâng cao giá trị thực tiễn của kiểm toán. Báo cáo kiểm toán chỉ có ý nghĩa khi được công bố đúng thời điểm, với khuyến nghị khả thi, rõ ràng và hữu ích cho việc ra quyết định của cơ quan quản lý.

2.6.2 Các nhân tố bên ngoài
Đặc thù của địa phương

Đặc thù địa phương là yếu tố khách quan có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả của kiểm toán hoạt động (KTHĐ) việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP). Mỗi địa phương có sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, mô hình quản trị, cơ sở hạ tầng, năng lực cán bộ và văn hóa hành chính, khiến cho việc áp dụng quy trình kiểm toán cần được điều chỉnh linh hoạt. Các nghiên cứu gần đây như Alzeban (2020), Christensen et al. (2022) và Arif et al. (2023) đều nhấn mạnh rằng bối cảnh địa phương là nhân tố chi phối độ tin cậy, giá trị thông tin và tác động thực tiễn của kiểm toán công.

Môi trường pháp lý

Môi trường pháp lý là nền tảng bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và hiệu quả của kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP. Nó bao gồm các luật, nghị định, chuẩn mực kiểm toán và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý tài chính công. Các nghiên cứu của Ferry, Midgley & Ruggiero (2023), IFAC (2021) và Christensen et al. (2022) chỉ ra rằng khung pháp lý đầy đủ, minh bạch và đồng bộ giúp tăng độ tin cậy, hiệu lực và tác động chính sách của kiểm toán khu vực công.

Tóm lại các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP theo hai nhóm chính: bên trong (năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp của KTV; nội dung, phương pháp, kiểm soát chất lượng và chế độ đãi ngộ của KTNN; mức độ phối hợp và tính kịp thời – hữu ích của kiến nghị) và bên ngoài (đặc thù địa phương và môi trường pháp lý). 
2.7. Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán hoạt động ngân sách địa phương và bài học kinh nghiệm.

2.7.1 Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương. 

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã hình thành và phát triển hàng trăm năm tại nhiều quốc gia trên thế giới, với chức năng cốt lõi là giám sát việc quản lý và sử dụng tài chính công, đặc biệt tập trung vào NSNN. Việc thành lập Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) năm 1953, quy tụ 194 thành viên và 5 thành viên liên kết, đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình chuẩn hóa và phát triển hệ thống kiểm toán công toàn cầu. Trong bối cảnh đó, kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP ngày càng được coi trọng như một công cụ thiết yếu nhằm bảo đảm tính minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý tài chính công. Trên phạm vi quốc tế, nhiều quốc gia đã xây dựng mô hình kiểm toán tiên tiến để giám sát việc sử dụng NSĐP, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ công và tối ưu hóa nguồn lực tài chính

* Kinh nghiệm của Hoa Kỳ
Kinh nghiệm của Hoa Kỳ cho thấy kiểm toán hoạt động (performance audit) được triển khai bài bản ở cả cấp liên bang và địa phương, với trọng tâm là đánh giá hiệu quả, tính kinh tế và tính hiệu lực trong việc sử dụng ngân sách công. Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) đóng vai trò trung tâm, thực hiện các cuộc kiểm toán không chỉ nhằm phát hiện sai phạm, lãng phí mà còn đánh giá kết quả thực thi của các chương trình, dự án. 

* Kinh nghiệm của Vương Quốc Anh
Tại Vương quốc Anh, mô hình kiểm toán hoạt động phát triển mạnh mẽ, gắn với mục tiêu bảo đảm chi tiêu công hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia (NAO) cùng các cơ quan kiểm toán địa phương chịu trách nhiệm thực hiện kiểm toán các chương trình, dự án công nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách và chất lượng dịch vụ công. 

* Kinh nghiệm của Trung Quốc
Trung Quốc cũng là quốc gia có nhiều nỗ lực trong cải cách và hoàn thiện hệ thống kiểm toán hoạt động đối với NSĐP. Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc (National Audit Office – NAO) và các cơ quan kiểm toán cấp tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm giám sát việc sử dụng ngân sách ở cả cấp trung ương và địa phương. * Kinh nghiệm kiểm toán hoạt động của Canada
Canada có hệ thống kiểm toán hoạt động được đánh giá cao nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa ba tiêu chí tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực. Kiểm toán viên tập trung vào việc phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis) để phát hiện các điểm yếu trong việc sử dụng ngân sách, từ đó đưa ra khuyến nghị cụ thể giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

* Kiểm toán hoạt động của PASAI 

Theo hướng dẫn của Tổ chức PASAI (Pacific Association of Supreme Audit Institutions), kiểm toán hoạt động đối với NSĐP là công cụ quan trọng để đánh giá việc quản lý và sử dụng nguồn lực công trên ba khía cạnh 3E.  Hướng dẫn này nhấn mạnh lập kế hoạch kiểm toán chiến lược, trong đó chủ đề kiểm toán phải được lựa chọn dựa trên phân tích rủi ro và đặc thù từng địa phương. 2.6.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương

Từ kinh nghiệm quốc tế về KTHĐ trong việc sử dụng NSĐP tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Canada, khu vực PASAI, có thể rút ra nhiều bài học quan trọng giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả KTHĐ, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính công. Ở các nước này, KTHĐ được xem là công cụ trọng yếu để Chính phủ đánh giá hiệu quả, tính kinh tế và tính hiệu lực của các chương trình, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tạo dựng lòng tin công chúng. Việc thực hiện kiểm toán tuân thủ quy trình chuẩn mực, đặc biệt là trong xây dựng tiêu chí, xác định nội dung và lựa chọn phương pháp kiểm toán, là nền tảng giúp nâng cao giá trị và uy tín của cơ quan kiểm toán tối cao

2.7.2.1. Bài học về xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động
Các cơ quan kiểm toán tối cao (SAIs) quốc tế đều khẳng định không tồn tại một bộ tiêu chí chung cho mọi cuộc KTHĐ. Tiêu chí cần được thiết kế riêng cho từng chương trình trên cơ sở mục tiêu, bối cảnh và rủi ro thực tế, đồng thời đảm bảo đo lường được theo khung 3E (tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực). 

2.7.2.2 Bài học về nội dung kiểm toán hoạt động

Các quốc gia tiên tiến đều thực hiện KTHĐ bao quát toàn bộ chu trình ngân sách, từ khâu lập, phân bổ, thực hiện đến quyết toán, song vẫn tập trung vào những khoản chi trọng yếu và rủi ro cao. Nội dung kiểm toán không chỉ dừng ở tính tuân thủ mà còn đánh giá mức độ đạt được mục tiêu, chất lượng dịch vụ công và tác động xã hội. 

2.7.2.3. Bài học về nâng cao hiệu quả kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương.

Về nâng cao hiệu quả kiểm toán hoạt động, kinh nghiệm của các nước cho thấy việc hiện đại hóa phương pháp kiểm toán và phát triển năng lực kiểm toán viên là yếu tố quyết định. Việc ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất (KPI) giúp phát hiện sớm rủi ro, tăng tốc độ xử lý thông tin và nâng cao chất lượng báo cáo. Đồng thời, cần nâng cao năng lực đội ngũ kiểm toán viên về kỹ năng phân tích, sử dụng công nghệ và đánh giá hiệu quả chính sách; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm toán trung ương và địa phương để bảo đảm tính thống nhất và hiệu lực của hệ thống kiểm toán công.

Từ những kinh nghiệm quốc tế này, có thể định hướng ba nội dung hoàn thiện trọng tâm phù hợp với thực tiễn Việt Nam: (1) Hoàn thiện hệ thống tiêu chí kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP theo khung 3E, có thể lượng hóa và so sánh. (2) Hoàn thiện nội dung kiểm toán, tập trung vào các khoản chi trọng yếu và lĩnh vực rủi ro  cao
(3) Đổi mới phương pháp kiểm toán theo hướng tích hợp định tính định lượng và ứng dụng công nghệ số, nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng phát hiện rủi ro trong việc sử dụng ngân sách địa phương

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VIỆC SỬ DỤNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN
3.1. Khái quát chung về kiểm toán hoạt động của kiểm toán nhà nước Việt Nam.

3.1.1 Đặc điểm hoạt động của kiểm toán nhà nước
Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được thành lập trong thời kỳ đổi mới, trở thành cơ quan giám sát tài chính công độc lập theo Nghị định 70/CP và Quyết định 61/1995/QĐ-TTg. Hiện KTNN có 32 đơn vị trực thuộc thuộc bốn khối, trong đó 13 KTNN khu vực phụ trách 4–6 tỉnh mỗi đơn vị, là lực lượng trực tiếp thực hiện kiểm toán hoạt động NSĐP, quyết định phạm vi và chất lượng kiểm toán ở địa phương.
3.1.2 Sự phát triển kiểm toán hoạt động do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện.

Tại Việt Nam, kiểm toán hoạt động của KTNN phát triển gắn liền với tiến trình đổi mới quản trị công và hội nhập quốc tế.

Từ 2000–2005, KTNN tập trung xây dựng cơ sở pháp lý, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và nâng cao năng lực kiểm toán viên.

Giai đoạn 2006–2012, KTNN triển khai các cuộc kiểm toán thử nghiệm theo phương pháp 3E, từng bước chuyển từ kiểm toán tuân thủ sang đánh giá hiệu quả.
Từ 2013 đến nay, cùng với Luật KTNN 2015 luật hóa kiểm toán hoạt động, KTNN mở rộng phạm vi và quy mô, tập trung vào các chương trình, dự án công và ngân sách địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả, minh bạch và tư vấn chính sách trong quản lý tài chính công.

3.2. Thực trạng kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do kiểm toán nhà nước  Việt Nam thực hiện

3.2.1. Mục tiêu, trọng tâm kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện 
3.2.1.1 Mục tiêu kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương

Mục tiêu của kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương là đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn ngân sách của địa phương. Mục tiêu này đóng vai trò là nền tảng cho toàn bộ quá trình kiểm toán, xác định nguyên nhân và các điều cần đạt được trong cuộc kiểm toán. Mục tiêu chung của kiểm toán hoạt động do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện là kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công, đồng thời đưa ra các kiến nghị cải thiện tình hình.

3.2.1.2 Trọng tâm kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương.
Trong kiểm toán hoạt động (KTHĐ), đặc biệt là đối với việc sử dụng NSĐP, việc xác định trọng tâm kiểm toán có ý nghĩa then chốt, bởi nó quyết định phạm vi, mục tiêu và cách tiếp cận của cuộc kiểm toán. Trọng tâm phản ánh mức độ quan trọng và mức độ ảnh hưởng của một vấn đề, hoạt động hoặc nội dung kiểm toán trong bối cảnh cụ thể. Quá trình này được thực hiện ngay từ giai đoạn lập kế hoạch, nhằm định hướng xây dựng mục tiêu, tiêu chí đánh giá và thủ tục kiểm toán phù hợp, đảm bảo cuộc kiểm toán đạt hiệu quả cao nhất.

3.2.2. Tiêu chí kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do kiểm toán nhà nước Việt Nam  thực hiện.
Dựa trên điều kiện khảo sát thực tế và số liệu kiểm toán, nghiên cứu tập trung phân tích KTHĐ việc sử dụng NSĐP tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc do KTNN thực hiện. Do yêu cầu bảo mật thông tin, các đơn vị kiểm toán trong nghiên cứu được mã hóa, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và quy chế về tài liệu mật.

Trong những năm gần đây, KTNN đã triển khai nhiều cuộc KTHĐ nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong việc sử dụng NSĐP. Các đoàn kiểm toán không chỉ xác nhận tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính và báo cáo quyết toán, mà còn phân tích việc tuân thủ pháp luật, hiệu quả việc sử dụng tài sản công. Kết quả kiểm toán giúp phát hiện kịp thời sai phạm, lãng phí, tham nhũng; đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng ngân sách địa phương.

3.2.2.1. Tiêu chí đánh giá tính kinh tế (tiết kiệm) việc sử dụng ngân sách địa phương
Trong bối cảnh ngân sách công ngày càng hạn chế, yêu cầu nâng cao hiệu quả và tiết kiệm trong chi tiêu trở nên cấp thiết. Vì vậy, việc đánh giá tiêu chí tính kinh tế đã trở thành một nội dung trọng yếu trong kiểm toán hoạt động (KTHĐ) việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP). Tiêu chí này nhằm xác định mức độ hợp lý và tiết kiệm trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính công, bảo đảm đạt được kết quả mong muốn với chi phí thấp nhất nhưng vẫn duy trì chất lượng đầu ra.

Tiêu chí tính kinh tế (tiết kiệm) trong kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương hướng đến việc bảo đảm các nguồn lực ngân sách được huy động và sử dụng với chi phí thấp nhất có thể, nhưng vẫn đáp ứng chất lượng và mục tiêu đầu ra đã định. Kiểm toán viên không chỉ xem xét mức chi tiêu thực tế, mà còn đánh giá toàn diện tính hợp lý của các quyết định chi tiêu, hiệu quả quản lý hợp đồng, quy trình đấu thầu, và cơ chế kiểm soát nội bộ. Trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, KTNN đưa ra nhận định khách quan về mức độ tiết kiệm trong chi tiêu công, đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm trong quản lý tài chính công của địa phương.
3.2.2.2. Tiêu chí đánh giá tính hiệu quả việc sử dụng ngân sách địa phương
Tính hiệu quả trong kiểm toán hoạt động phản ánh mức độ tối ưu hóa giữa kết quả đầu ra và nguồn lực đầu vào được sử dụng. Một hoạt động được coi là hiệu quả khi đạt được mục tiêu đề ra với chi phí thấp nhất có thể, hoặc với cùng một mức đầu vào nhưng tạo ra được kết quả cao hơn. Trong kiểm toán hoạt động, tiêu chí này có ý nghĩa trung tâm, bởi nó cho phép xác định mức độ đạt được của các mục tiêu quản lý tài chính công và khả năng chuyển hóa nguồn lực ngân sách thành kết quả cụ thể, hữu ích cho xã hội..

Để đánh giá tính hiệu quả, kiểm toán viên triển khai các thủ tục kiểm toán như phân tích mối quan hệ giữa chi phí đầu vào và kết quả đầu ra, đối chiếu tỷ lệ chi phí – sản lượng giữa các chương trình hoặc dự án có tính chất tương đồng, và so sánh tiến độ thực hiện với kế hoạch được phê duyệt. Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng xem xét các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả như chậm trễ trong giải ngân, vướng mắc hành chính, hoặc cách thức tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ. Việc đánh giá hiệu quả không chỉ giới hạn ở khía cạnh tài chính mà còn mở rộng sang các yếu tố tổ chức, năng lực quản lý, và khả năng thích ứng của đơn vị được kiểm toán trong quá trình sử dụng ngân sách.

3.2.2.3. Tiêu chí đánh giá tính hiệu lực việc sử dụng ngân sách địa phương
a. Đánh giá tính hiệu lực trong công tác lập, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB)
Trong NSĐP, việc lập, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB phải tuân thủ pháp luật và hướng tới hiệu quả kinh tế – xã hội. Kiểm toán viên đánh giá cả hai khía cạnh này thông qua các thủ tục kiểm toán như: kiểm tra cơ sở pháp lý dự án, đối chiếu dự toán – quyết toán với hồ sơ phê duyệt, theo dõi tiến độ, khảo sát thực tế và phỏng vấn đơn vị sử dụng. Kết quả giúp xác định mức độ hiệu lực, sai sót và tác động của dự án đầu tư công

b. Đánh giá tính hiệu lực trong xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB)

Nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) là một trong những vấn đề nổi cộm, gây áp lực lớn lên cân đối ngân sách địa phương và ảnh hưởng trực tiếp đến tính bền vững tài chính công. Tính hiệu lực trong xử lý nợ đọng được thể hiện ở khả năng triển khai các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng, đồng thời ngăn ngừa phát sinh nợ mới. Theo hướng dẫn của ISSAI 3000, kiểm toán viên cần đánh giá việc thực hiện mục tiêu xử lý nợ thông qua các tiêu chí cụ thể như: mức độ hoàn thành kế hoạch xử lý nợ, kết quả giảm nợ đọng và hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nợ mới.

Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên xem xét hiệu lực quản lý nguồn thu của địa phương nhằm đảm bảo các khoản thu đạt kế hoạch, đặc biệt là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thuế và phí. Khi các khoản thu không đạt chỉ tiêu mà địa phương không có biện pháp điều chỉnh phù hợp, điều đó phản ánh sự thiếu linh hoạt và kém hiệu lực trong điều hành ngân sách. Việc không kịp thời điều chỉnh kế hoạch thu - chi có thể dẫn đến chậm thanh toán cho nhà thầu, kéo dài tình trạng nợ đọng và làm gián đoạn tiến độ thực hiện các dự án đầu tư khác.

3.2.3. Nội dung kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện
3.2.3.1 Kiểm toán hoạt động quản lý, điều hành việc sử dụng ngân sách địa phương có đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí được giao tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán được giao.
Nội dung 01: Kiểm toán lập, thẩm định, phân bổ và giao dự toán chi sử dụng ngân sách địa phương.
a. Kiểm toán lập, thẩm định và phân bổ dự toán chi thường xuyên:
Công tác lập, thẩm định và phân bổ dự toán chi thường xuyên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc sử dụng ngân sách địa phương, bởi đây là căn cứ để các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm toán hoạt động, Kiểm toán Nhà nước đánh giá mức độ tuân thủ quy định của pháp luật, cũng như hiệu quả và hiệu lực trong quá trình lập và phân bổ ngân sách. 
b. Kiểm toán việc giao dự toán và phân bổ ngân sách chi thường xuyên
Kiểm toán viên đã thực hiện một loạt các thủ tục để đánh giá việc phân bổ ngân sách có đảm bảo tính hợp lý, đúng đối tượng, về tính khả thi hay không. Bên cạnh việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định tài chính, trọng tâm của kiểm toán còn nằm ở ba yếu tố cốt lõi: tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả. Đây là những tiêu chí quan trọng để xác định liệu việc giao dự toán và phân bổ ngân sách chi thường xuyên có đúng mục tiêu và đạt được kết quả mong đợi hay không.

 Nội dung 2: Kiểm toán chi thường xuyên ngân sách đảm bảo bám sát dự toán được duyệt, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và đảm bảo quy định các nguồn kinh phí trong phạm vi dự toán được giao
Đối với nội dung này, kiểm toán  sử dụng các thủ tục bao gồm rà soát các quyết định phân bổ ngân sách của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, đối chiếu số liệu quyết toán với dự toán, và kiểm tra danh mục chi tiêu trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, và môi trường. Những thủ tục này đảm bảo các khoản chi tiêu được lập kế hoạch hợp lý, phân bổ đúng đối tượng, và thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước.

c. Kiểm toán việc sử dụng các khoản chi sự nghiệp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.
Kiểm toán tập trung vào các khoản chi quan trọng như bồi thường giải phóng mặt bằng, học phí, và các khoản thu từ việc bán hồ sơ mời thầu. Tiếp theo, kiểm toán viên sẽ thu thập các tài liệu liên quan như báo cáo tài chính, dự toán thu chi, và hồ sơ về các khoản thu học phí, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như tiền thu từ bán hồ sơ mời thầu. Cuối cùng, kiểm toán viên xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn và xác định các khoản mục ưu tiên, chẳng hạn như các khoản thu học phí chưa có dự toán riêng và tiền chưa nộp vào ngân sách nhà nước từ bán hồ sơ mời thầu.

3.2.3.2.Kiểm toán hoạt động phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn đầu tư vốn đầu tư công; việc quyết toán dự án hoàn thành.
Nội dung 1: Kiểm toán việc lập phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư 

Nội dung 2: Kiểm toán hoạt động quản lý vốn đầu tư 
Nội dung 3: Đánh giá công tác quyết toán dự án hoàn thành .

3.2.4 Phương pháp kiểm toán hoạt động việc sử dụng Ngân sách địa phương do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khi tiến hành kiểm toán sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP) hiện nay chủ yếu áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, với phạm vi kiểm tra bao trùm toàn bộ các khâu quản lý ngân sách, từ lập dự toán, phê duyệt, phân bổ vốn đến tổ chức thực hiện và quyết toán. Quy trình kiểm toán thường được triển khai theo ba giai đoạn chuẩn: (1) Chuẩn bị kiểm toán, gồm khảo sát, thu thập hồ sơ pháp lý, lập kế hoạch và xác định nội dung trọng tâm; (2) Thực hiện kiểm toán, tiến hành kiểm tra hồ sơ, đối chiếu số liệu, phỏng vấn, khảo sát hiện trường và áp dụng các kỹ thuật phân tích; (3) Lập và phát hành báo cáo kiểm toán, tổng hợp phát hiện, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp và đánh giá tác động.

3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện.
3.3.1. Mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương 
Hình 3.3 mô tả mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP) theo hướng kết hợp giữa yếu tố bên trong và bên ngoài Kiểm toán Nhà nước.
3.3.2 Giả thuyết nghiên cứu

Dựa trên các nghiên cứu trước và cơ sở lý luận nêu trên, mô hình hồi quy tuyến tính bội được xây dựng nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP. Phương trình mô hình được biểu diễn như sau

HQKT = β0 + β1* NL + β2*KN + β3*KS + β4*TN + β5*ND +β6*PP + β7*ĐN + β8*KSCL + β9*PH + β10*KT-HU+ β11ĐP+ β12PL+ β13. +£i.
3.3.3 Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương ở Việt Nam
3.3.3.1. kiểm định độ tin cậy thang đo và thống kê mô tả
a. Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha
Kết quả phân tích độ tin cậy cho thấy tất cả các thang đo đều đạt mức độ tin cậy từ chấp nhận đến rất tốt. Trong 13 thang đo được kiểm định, có 4 thang đo đạt mức "Rất tốt" (α ≥ 0.85), 7 thang đo đạt mức "Tốt" (0.7 ≤ α < 0.85) và 2 thang đo ở mức "Chấp nhận" (0.6 ≤ α < 0.7). Đáng chú ý,Thang đo "Tính kịp thời và hữu ích của kiến nghị kiểm toán" (KTHU) có độ tin cậy cao nhất với α = 0.923, theo sau là "Môi trường pháp lý" (PL) với α = 0.901 và "Kiểm soát chất lượng kiểm toán" (KSCL) với α = 0.869. Điều này cho thấy các biến quan sát trong những thang đo này có tương quan mạnh với nhau và đo lường khái niệm một cách nhất quán. Thang đo có độ tin cậy thấp nhất là "Trách nhiệm nghề nghiệp" với α = 0.640, tuy nhiên vẫn đạt mức chấp nhận được theo tiêu chuẩn nghiên cứu khám phá

b. Phân tích thống kê mô tả các biến quan sát
Kết quả cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm biến. Các biến thuộc nhóm "Kỹ năng kiểm toán viên" và "Phương pháp kiểm toán" có giá trị trung bình cao nhất. Cụ thể, biến KS4 (Phân tích đánh giá rủi ro) đạt 3.80, PP1 và PP2 (Kiểm toán theo kết quả và theo vấn đề) cùng đạt 3.79. Điều này phản ánh sự đánh giá tích cực của đối tượng khảo sát về năng lực kỹ năng của kiểm toán viên và phương pháp luận được áp dụng.

C. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
· Kiểm định điều kiện thực hiện EFA
Trước khi tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA), nghiên cứu kiểm định sự phù hợp của dữ liệu. Kết quả cho thấy chỉ số KMO = 0.811 > 0.5, đạt mức “khá tốt” theo tiêu chí của Kaiser (1974) và chứng tỏ mẫu dữ liệu có mức độ tương quan đủ lớn để tiến hành EFA. Đồng thời, kiểm định Bartlett’s Test có giá trị Chi-Square = 7794.586 với mức ý nghĩa Sig. = 0.000 < 0.05, cho phép bác bỏ giả thuyết không về ma trận tương quan đơn vị. Như vậy, dữ liệu hoàn toàn đáp ứng điều kiện cần thiết để thực hiện phân tích nhân tố khám phá

· Kết quả phân tích nhân tố
Sau khi thực hiện xoay nhân tố bằng phương pháp Varimax với Kaiser Normalization, ma trận xoay nhân tố cho thấy sự phân nhóm rõ ràng của các biến quan sát theo 12 nhân tố. Tất cả các biến đều có hệ số tải nhân tố > 0.5, đáp ứng tiêu chí về ý nghĩa thống kê.

e. Phân tích hồi quy bội và kiểm định giả thuyết nghiên cứu
e.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình
Mô hình hồi quy bội được xây dựng với biến phụ thuộc là "Hiệu quả kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương" (HQKT) và 12 biến độc lập từ kết quả EFA. Mô hình tổng quát có dạng:

HQKT = β0 + β1* NL + β2*KN + β3*KS + β4*TN + β5*ND +β6*PP + β7*ĐN + β8*KSCL + β9*PH + β10*KT-HU+ β11ĐP+ β12PL+ β13. +£i.
e.2. Kiểm định ý nghĩa thống kê (ANOVA)
Kết quả ANOVA cho thấy thống kê F = 55.978 với p-value = 0.000 < 0.001, cho phép bác bỏ mạnh mẽ giả thuyết H₀ về việc tất cả hệ số hồi quy bằng 0. Điều này khẳng định mô hình tổng thể có khả năng giải thích có ý nghĩa thống kê đối với sự biến thiên của biến phụ thuộc.

e.3. Kết quả phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết
e.4. Phân tích kết quả theo mức độ tác động
Kết quả cho thấy tất cả 12 giả thuyết nghiên cứu đều được ủng hộ với mức ý nghĩa thống kê cao. Các biến có tác động mạnh nhất (Beta > 0.190) bao gồm "Nội dung kiểm toán" (β = 0.226), "Chế độ đãi ngộ" (β = 0.197) và "Yếu tố địa phương" (β = 0.193).

Biến "Nội dung kiểm toán" có tác động mạnh nhất, phản ánh vai trò quyết định của việc thiết kế nội dung kiểm toán phù hợp với đặc thù ngân sách địa phương. "Chế độ đãi ngộ" đứng thứ hai với hệ số t cao nhất (6.050), khẳng định tầm quan trọng của yếu tố động lực trong nâng cao hiệu quả công việc.

Các yếu tố thuộc về con người như kinh nghiệm (β = 0.177), năng lực (β = 0.168) và kỹ năng (β = 0.160) đều có tác động tích cực đáng kể. "Phương pháp kiểm toán" (β = 0.174) cũng thể hiện vai trò quan trọng của việc lựa chọn phương pháp luận phù hợp.

Các yếu tố môi trường như "Yếu tố địa phương" (β = 0.193) và "Mức độ phối hợp" (β = 0.164) có tác động tích cực, cho thấy tính chất hợp tác của hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương.

e.5. Kiểm định đa cộng tuyến
Tất cả các biến đều có chỉ số VIF < 5 và Tolerance > 0.1, cho thấy mô hình không gặp vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng. Điều này đảm bảo các ước lượng hệ số hồi quy là không thiên lệch và đáng tin cậy.
Phương trình hồi quy cuối cùng: HQKT = 0.226×ND + 0.197×ĐN + 0.193×ĐP + 0.177×KN + 0.174×PP + 0.168×NL + 0.168×KSCL + 0.164×PH + 0.160×KS + 0.153×PL + 0.148×KTHU + 0.109×TN

Kết quả này cung cấp cơ sở khoa học vững chắc để xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương.
3.4. Đánh giá thực trạng KTHĐ việc sử dụng ngân sách địa phương do KTNN Việt Nam thực hiện.

3.4.1. Một số kết quả đạt được trong việc xây dựng tiêu chí, nội dung, phương pháp KTHĐ

3.4.1.1. Về nội dung kiểm toán hoạt động việc sủ dụng ngân sách địa phương.
3.4.1.2. Về phương pháp kiểm toán hoạt động việc sủ dụng ngân sách địa phương

3.4.1.3. Về mục tiêu và trọng tâm kiểm toán hoạt động việc sủ dụng ngân sách địa phương

3.4.2.Một số hạn chế và nguyên nhân      
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách tại các địa phương vẫn còn một số hạn chế nhất định.   
3.4.2.1. Hạn chế về xây dựng tiêu chí kiểm toán
3.4.2. Hạn chế về nội dung kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương
3.4.3 Hạn chế về phương pháp kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN KHỊ HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VIỆC SỬ DỤNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO KTNN VIỆT NAM THỰC HIỆN

4.1. Định hướng phát triển và yêu cầu hoàn thiện kiểm toán hoạt động  việc sử dụng ngân sách địa phương
4.1.1. Định hướng phát triển kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP của kiểm toán nhà nước Việt Nam .

4.1.2. Yêu cầu hoàn thiện KTHĐ việc sử dụng ngân sách địa phương của KTNN 
Thứ nhất: Yêu cầu về tiêu chí kiểm toán

Thứ hai :Yêu cầu về nội dung kiểm toán

Thứ ba:Yêu cầu về phương pháp kiểm toán
Thứ tư: Yêu cầu về nền tảng và năng lực thực thi
4.2. Giải pháp hoàn thiện kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do KTNN Việt Nam thực hiện

4.2.1 Hoàn thiện tiêu chí kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương
4.2.1.1. Bổ sung tiêu chí kiểm toán tính kinh tế theo chức năng sử dụng ngân sách địa phương
Để kiểm toán tính kinh tế theo chức năng sử dụng ngân sách tại ngân sách địa phương (NSĐP), cần tập trung vào việc đảm bảo tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả trong sử dụng nguồn lực. Việc việc sử dụng được kiểm toán về tính tiết kiệm thông qua so sánh chi phí mua sắm hàng hóa, dịch vụ với giá thị trường, đồng thời xem xét quy trình đấu thầu và mua sắm có tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm ngân sách hay không.
4.2.1.2 Hoàn thiện tiêu chí đánh giá tính hiệu quả trong KTHĐ việc sử dụng NSĐP do KTNN thực hiện

Đánh giá tính hiệu quả kinh tế trong các dự án hoàn thành của kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP) là một phần quan trọng trong việc xác định mức độ sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn lực công. Việc đánh giá này không chỉ giúp nhìn nhận kết quả của các dự án sau khi hoàn thành mà còn giúp cải thiện quy trình quản lý và phân bổ ngân sách trong các dự án tương lai.
4.2.1.3 Hoàn thiện tiêu chí đánh giá tính hiệu lực trong kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do KTNN thực hiện
Để xây dựng và đánh giá tính hiệu lực trong quản lý chi tiêu ngân sách địa phương, cần thiết lập các tiêu chí cụ thể nhằm đo lường mức độ đạt được các mục tiêu đề ra. Các bảng tiêu chí dưới đây cung cấp khung đánh giá cho từng khía cạnh liên quan đến lập dự toán, quyết toán ngân sách, và quản lý các hoạt động ngân sách:

4.2.1.4 Xây dựng tiêu chí khác về kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương.

Để đánh giá toàn diện kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP), cần xây dựng hệ thống tiêu chí phản ánh đầy đủ ba khía cạnh của mô hình 3E đồng thời mở rộng sang các tiêu chí bổ trợ về minh bạch, trách nhiệm giải trình, đổi mới quản trị, giám sát và tính bền vững. Hệ thống tiêu chí này không chỉ giúp đánh giá mức độ tuân thủ và tiết kiệm ngân sách, mà còn đo lường giá trị gia tăng mà kiểm toán hoạt động mang lại cho quản lý tài chính công.

4.2.2. Hoàn thiện nội dung kiểm toán trong KTHĐ việc sử dụng NSĐP

Kết quả khảo sát cho thấy thang đo “Nội dung kiểm toán” đạt Cronbach’s Alpha = 0,836 (được đánh giá tốt), với giá trị trung bình chung 3,30, xếp hạng thứ 4/13 yếu tố. Điều này phản ánh rằng nội dung kiểm toán hoạt động ngân sách địa phương (NSĐP) đã được quan tâm ở mức khá, nhưng chưa phải là yếu tố nổi bật hàng đầu. Mức điểm trung bình trên 3,0 cho thấy kiểm toán viên đánh giá nội dung kiểm toán có tính khả thi, song vẫn thiên về kiểm toán tuân thủ và tài chính. Các nội dung đặc trưng của kiểm toán hoạt động như đánh giá hiệu quả, tác động xã hội và môi trường còn chưa được khai thác đúng mức, làm hạn chế giá trị gia tăng của hoạt động kiểm toán đối với quản lý ngân sách địa phương.Kết quả này càng cho thấy tính cấp thiết của việc hoàn thiện nội dung kiểm toán theo định hướng của ISSAI 300, bảo đảm tập trung vào ba tiêu chí then chốt là kinh tế, hiệu quả và hiệu lực (3Es).
4.2.3. Hoàn thiện phương pháp kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP 

Kết quả khảo sát định lượng tại Chương 3 cho thấy thang đo “Phương pháp kiểm toán” đạt Cronbach’s Alpha = 0,711, thể hiện độ tin cậy ở mức chấp nhận được, với giá trị trung bình 3,77, đứng thứ hai trong số 13 nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán hoạt động (KTHĐ) việc sử dụng ngân sách địa phương (NSĐP). Điều này phản ánh rằng phương pháp kiểm toán hiện nay đã được áp dụng ở mức khá trong thực tiễn, song vẫn còn những hạn chế nhất định về tính hệ thống, khả năng đo lường và phân tích kết quả đầu ra – đầu vào, dẫn đến việc đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách vẫn thiên về kiểm tra tuân thủ hơn là phân tích giá trị công đạt được.

4.3. Khuyến nghị và điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP
4.3.1 Về phía nhà nước

Luận án khuyến nghị Nhà nước tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý và nền tảng quản trị tài chính công theo hướng minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình và việc sử dụng ngân sách dựa trên kết quả. Việc rà soát, sửa đổi và chuẩn hóa các quy định việc sử dụng ngân sách địa phương là điều kiện nền tảng để triển khai kiểm toán hoạt động một cách thực chất. Bên cạnh đó, tăng cường công khai, minh bạch ngân sách và đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu ngân sách là yếu tố then chốt nhằm nâng cao tính kịp thời, hữu ích của thông tin và kiến nghị kiểm toán.

4.3.2 Về phía các đơn vị được kiểm toán
Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương, luận án nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực quản trị ngân sách nội bộ, tăng cường công khai minh bạch thông tin và hoàn thiện cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan. Năng lực lập dự toán, tổ chức thực hiện và kiểm soát chi có vai trò quyết định đối với hiệu quả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu lực thực thi các kết luận, kiến nghị kiểm toán hoạt động.
4.3.3 Về phía kiểm toán nhà nước
Luận án khuyến nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung hoàn thiện nội dung, phương pháp và hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán như những điều kiện cốt lõi quyết định hiệu quả kiểm toán hoạt động. Trọng tâm là chuẩn hóa nội dung kiểm toán theo chu trình ngân sách và định hướng rủi ro, đổi mới phương pháp theo hướng kết hợp định tính – định lượng và tăng cường sử dụng dữ liệu. Đồng thời, việc củng cố kiểm soát chất lượng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là điều kiện quan trọng để nâng cao tính nhất quán, độ tin cậy và giá trị gia tăng của kiểm toán hoạt động.
4.3.4 Về phía kiểm toán viên

Ở cấp độ cá nhân, luận án nhấn mạnh việc nâng cao năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên là điều kiện trực tiếp bảo đảm hiệu quả kiểm toán hoạt động. Kiểm toán viên cần được đào tạo theo định hướng năng lực, chú trọng kỹ năng đánh giá theo khung 3E, phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro. Đồng thời, việc củng cố tính độc lập, đạo đức nghề nghiệp và tăng cường tích lũy kinh nghiệm thực tiễn thông qua luân chuyển, kèm cặp nghề nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương.
KẾT LUẬN CHUNG

 Luận án “Kiểm toán hoạt động việc sử dụng ngân sách địa phương do Kiểm toán Nhà nước thực hiện” là công trình nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, đặt trong bối cảnh đổi mới quản lý tài chính công, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực công ở Việt Nam. Trên cơ sở tiếp cận khoa học, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện KTHĐ việc sử dụng NSĐP.

Về phương diện lý luận, luận án đã xây dựng khung lý thuyết tổng hợp dựa trên mô hình 3E (kinh tế, hiệu quả, hiệu lực), làm rõ nội hàm, vai trò và mối quan hệ giữa các tiêu chí trong đánh giá hiệu quả kiểm toán hoạt động việc  sử dụng NSĐP; đồng thời xác định nội dung, phương pháp và quy trình KTHĐ theo hướng tách biệt với kiểm toán tài chính truyền thống, góp phần nâng cao tính toàn diện và khả năng ứng dụng của kết quả kiểm toán.

Về phương diện thực tiễn, luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng KTHĐ việc sử dụng NSĐP do Kiểm toán Nhà nước thực hiện. Kết quả cho thấy kiểm toán hoạt động đã góp phần tăng cường minh bạch và hiệu quả sử dụng NSĐP, song vẫn còn một số hạn chế, cụ thể là: hệ thống tiêu chí kiểm toán chưa được chuẩn hóa và lượng hóa đầy đủ; nội dung kiểm toán còn thiên về khâu quyết toán, chưa bao quát toàn bộ chu trình ngân sách; và phương pháp kiểm toán thiếu tính hệ thống, chưa áp dụng phổ biến các kỹ thuật phân tích định lượng hiện đại. Những phát hiện này là cơ sở quan trọng để đề xuất các hướng giải pháp hoàn thiện KTHĐ trong thời gian tới.

Về phương diện giải pháp, luận án đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm: (i) hoàn thiện bộ tiêu chí kiểm toán hoạt động dựa trên mô hình 3E; (ii) hoàn thiện nội dung kiểm toán, tập trung vào chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; và (iii) hoàn thiện giải pháp và khuyến nghị kiểm toán hoạt động việc sử dụng NSĐP.

Từ các kết quả đạt được, luận án khẳng định kiểm toán hoạt động là công cụ quản lý công hữu hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm toán , trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong việc sử dụng ngân sách địa phương.

Mặc dù tác giả đã nỗ lực trong quá trình nghiên cứu, song do giới hạn về thời gian và điều kiện thực tiễn, luận án khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tác giả mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô và các nhà khoa học để hoàn thiện công trình trong thời gian tới.
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